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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  430/BC-STP
	Lâm Đồng, ngày   28    tháng  11  năm 2023


BÁO CÁO

Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến  HTQLCL theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023
Thực hiện Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng; thực hiện báo cáo theo định kỳ năm 2023, Sở Tư pháp báo cáo tình hình thực hiện như sau:

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
a) Tình hình phê duyệt kế hoạch
Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển đổi áp dụng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2019 theo Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Sở Tư pháp về việc xây dựng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp. Đồng thời tiến hành thực hiện đánh giá nội bộ và công bố Quyết định số 216/QĐ-STP ngày 26/12/2019 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 
Sở Tư pháp đã ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 về duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2023. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến về việc triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trong các cuộc họp giao ban, hội nghị công chức, viên chức, sinh hoạt ngày pháp luật sáng thứ hai hàng tuần… nhằm giúp công chức, viên chức áp dụng hiệu quả trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng quy trình, quy định pháp luật, góp phần vào thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.
b) Kết quả cụ thể

- Trong  năm 2023, Sở Tư pháp vẫn tiếp tục duy trì triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 134 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp: 111 thủ tục; Hành chính tư pháp: 16 thủ tục; Giao dịch đảm bảo: 07 thủ tục). Việc vận hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân được thực hiện khoa học, đúng trình tự, thủ tục và được thống kê, theo dõi, tổng hợp rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ. 
- Sở đã ban hành Mục tiêu chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2023; Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 18/4/2023 của Giám đốc Sở về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Sở đã ban hành Kế hoạch số 151/QĐ-STP ngày 24/11/2023 về tổ chức đánh giá nội bộ năm 2023 về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Tư pháp.

- Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2023: Tổng số hồ tiếp nhận trong kỳ: 8291 hồ sơ ; Tổng số hồ sơ giải quyết trong kỳ: 8238 hồ sơ; Số hồ sơ đúng hạn: 8195; Số hồ sơ trễ hạn: 43 hồ sơ.
2. Đánh giá, nhận xét

a) Tự đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị
- Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp đã đạt hiệu quả tốt, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính và nhận được sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo, tập trung thực hiện từ khâu lập kế hoạch, ban hành mục tiêu chất lượng đến triển khai thực hiện; đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình ISO cũng được quy định rõ ràng, cụ thể, tránh được sự chồng chéo.
- Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định 28/QĐ-STP ngày 19/4/2022 của Giám đốc Sở về kiện toàn Ban chỉ đạo ISO thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp do đồng chí Giám đốc Sở làm Trưởng ban chỉ đạo. 
b) Nhận xét về hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, hoạt động phối hợp kiểm tra của tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá

Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ đã hỗ trợ nhiệt tình và tư vấn kỹ lưỡng từ việc xây dựng các quy trình đến các thủ tục, hồ sơ ISO và phương thức vận hành hệ thống vào thực tế. 
c) Những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị
- Thuận lợi: Việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được triển khai đồng bộ, thống nhất trong cơ quan. Cơ sở vật chất đảm bảo để Hệ thống quản lý chất lượng được triển khai tốt, các thủ tục hành chính đều đảm bảo áp dụng xử lý theo quy trình ISO vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

- Khó khăn: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ban hành mới nhiều, liên tục dẫn đến việc công bố các thủ tục hành chính còn gặp nhiều khó khăn, đề xuất UBND tỉnh công bố, sửa đổi và bổ sung bộ TTHC diễn ra nhiều lần trong năm, kéo theo việc xây dựng quy trình giải quyết thủ tục chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

3. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục mở các lớp đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức phụ trách công tác ISO nhằm duy trì,  nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước, góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2023, kính gửi Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng) tổng hợp chung./.
	Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng);

- Ban giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Website Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.
	
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Thúc



PHỤ LỤC BÁO CÁO

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:         /BC-STP  ngày       /11/2023
của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng)
(Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến 30/10/2023)

1. Phạm vi áp dụng HTQLCL: 134 số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

2. Việc xây dựng, ban hành Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng, báo cáo đánh giá mục tiêu chất lượng năm 2023 tại đơn vị: Tháng 01/2023
3. Việc thay đổi, mở rộng HTQLCL cho phù hợp với các văn bản hiện hành; việc chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015

	Sửa đổi HTQLCL
	Công bố lại sau khi sửa đổi
	Căn cứ sửa đổi

	Quyết định số 216/QĐ-STP ngày 26/12/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp
	Đã công bố lại sau khi sửa đổi
	Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 21/2/2019 của UBND tỉnh


            4. Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính

	Số hồ sơ tiếp nhận trong năm 2023
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ trễ hạn
	Tình trạng khắc phục, phòng ngừa đối với việc trễ hạn

	8291 hồ sơ 
	8238 hồ sơ
	43hồ sơ
	- Do công tác phối hợp với ngành Công an trong việc xác minh án tích.

- Các thủ tục hành chính trễ hạn thuộc lĩnh vực Cấp phiếu lý lịch tư pháp, lý do:

+ Hồ sơ do cá nhân có án tích, Sở Tư pháp phải gửi văn bản đến các cơ quan có liên quan xác minh  thông tin, để có cơ sở cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân;

+ Hồ sơ do công dân ở nhiều tỉnh, thành phố  khác nhau nên phải xác minh tại nhiều nơi.

- Tất cả các hồ sơ trễ hạn Sở Tư pháp đều gửi văn bản xin lỗi đến công dân theo quy định.




5. Hoạt động Đánh giá nội bộ

	Tình hình ĐGNB trong năm 2023
	Số điểm không phù hợp, lưu ý đã phát hiện
	Kết luận xem xét của lãnh đạo
	Tình trạng khắc phục, phòng ngừa các điểm không phù hợp, lưu ý tái diễn

	- Thời gian đánh giá tiếp theo tháng 12/2023
	Không
	 Thực hiện ngày 14/12/2023 theo Kế hoạch số 151/QĐ-STP ngày 24/11/2023 của Sở Tư pháp
	Phòng ngừa rủi ro trong quá trình thực hiện chuyển đổi các thủ tục hành chính chưa được công bố



